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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               THỊ XÃ Q                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 TỈNH Q 

 

 Bản  n s : 50/2021/HS-ST 

        Ngày 01/7/2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ Q, TỈNH Q 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử          ồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Ph n  u n  n  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đàm C í   ân và bà Vũ   ị Thanh. 

- T ư ký p iên  òa: Bà Trần Thị Lan - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thị xã 

Q  tỉn  Q. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q tham gia phiên tòa: Bà Vũ   ị 

Quỳnh Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, tại Tòa án nhân dân thị xã Q, tỉnh Q xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s : 45/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 5 năm 

2021; theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử s  50/2021/QĐXXST- HS ngày 18 tháng 

6 năm 2021, đ i với bị cáo: 

Họ và tên: ĐỖ VĂN H (không có tên gọi khác). Sinh ngày 27 tháng 02 năm 

1991  tạ : Q, Q. Nơ  cư trú: Khu Cổng B c  p ường C, thị xã Q, Q; Nghề nghiệp: 

Không; Trìn  độ văn  ó : 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Qu c tịch: Việt Nam. Con ông Đỗ Văn V  s n  năm 1964 và bà Nguyễn Thị H, sinh 

năm 1971; Có vợ là Nguyễn Thị H  s n  năm 1995, có 02 con, con lớn s n  năm 

2014, con nhỏ s n  năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

+ Ngày 02/12/2010, bị Tòa án nhân dân huyện H (nay là thành ph  H), tỉnh Q 

xử phạt 12 tháng tù về tộ  “Trộm cắp tài sản”. 

+ Ngày 26/9/2016, bị Tòa án nhân dân thị xã Q, tỉnh Q xử phạt 18 tháng tù về 

tộ  “Tàng trữ trái phép chất may túy”  ngày 07/10/2017 c  p hành xong hình phạt tù. 

 ị c o tự thú ngày 02/4/2021, hiện đ ng tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị 

xã Q, tỉnh Q - Có m t tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

Chị Nguyễn Thị L  s n  năm 1987. 

Nơ  cư trú: Thôn 11, xã H, thị xã Q, tỉnh Q. Có m t. 

 - Người làm chứng:  
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1. Chị Nguyễn Thị H  s n  năm 1995. 

Nơ  cư trú: K u C  p ường C, thị xã Q, tỉnh Q. Vắng m t. 

2. Anh Vũ Văn N  s n  năm 1988. 

Nơ  cư trú:  hôn 11, xã H, thị xã Q, tỉnh Q. Vắng m t. 

                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt n ư s u:  

Khoảng 20 giờ 00 p út  ngày 10/12/2020  Đỗ Văn H đ  bộ từ nhà thuộc khu C, 

p ường C, thị xã Q, tỉnh Q đến cửa hàng tạp  ó  n à  n  Vũ Văn N ở thôn 11, xã H, 

thị xã Q, tỉnh Q, phát hiện 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu 

xanh, biển kiểm soát: 14X1-293.97, s  khung: RLHJA3900HY553508, s  máy: 

JA39E-0528048 của chị Nguyễn Thị L dựng trước cửa hàng, chìa khóa xe vẫn cắm ở 

ổ khóa xe, Quan sát xung quanh không th y ai, H lén lút đ  đến nổ máy rồ  đ ều khiển 

xe mô tô trên đ  r  đường tỉnh lộ 338. K   đ  đến cầu Cồn Khoai thuộc thôn 7, xã S, 

thị xã Q, H dừng xe, kiểm tra bên trong c p xe có gi y đăng ký xe mô tô và g  y phép 

l   xe đều mang tên Nguyễn Thị Lý. Tiếp đó  H tháo biển s  xe rồi ném biển s  xe, 

gi y đăng ký xe và g  y phép lái xe xu ng sông. S u đó  H đ ều khiển xe mô tô vừa 

trộm cắp được về n à làm p ương t ện hàng ngày. 

Sau khi mua hàng xong, chị L phát hiện xe mô tô củ  mìn  đã bị kẻ gian trộm 

cắp. Do bận đ  làm và ng ĩ k ông tìm được xe nên chị L k ông đến Công an trình 

báo sự việc. 

Ngày 02/4/2021, nhận th y hành vi của mình là trái pháp luật  Đỗ Văn H đến 

Cơ qu n Công  n k    n ận hành vi phạm tội của mình và giao nộp xe mô tô nhãn 

hiệu Honda, loại loại Wave Alpha, màu xanh, không biển kiểm soát, s  khung: 

RLHJA3900HY553508, s  máy: JA39E-0528048 

Tại bản kết luận định giá tài sản s  16/KL-HĐĐG ngày 07/4/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản thị xã Q kết luận: 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, 

loại Wave Alpha, màu xanh, biển kiểm soát: 14X1-293.97, s  khung: 

RLHJA3900HY553508, s  máy: JA39E-0528048 trị giá 12.250.000 đồng (mười hai 

triệu     trăm năm mươ  ng ìn đồng). 

Tại bản cáo trạng s  46/CT - VKSQY, ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Q truy t  bị cáo Đỗ Văn H về tội: “  ộ   ắ       ả ” 

theo khoản 1 Đ ều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Đỗ Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tộ  n ư nội 

dung bản cáo trạng đã nêu. 

Tạ  p  ên tò  đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Q giữ nguyên 

qu n đ ểm truy t  tại Bản cáo trạng về tội danh và khung hình phạt đ i với  bị cáo và 

đề nghị Hộ  đồng xét xử tuyên b  bị cáo Đỗ Văn H phạm tộ  “Trộm cắp tài sản”. 
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Áp dụng: Khoản 1 Đ ều 173; đ ểm r, s khoản 1 Đ ều 51và Đ ều 38 của Bộ luật 

hình sự  đề nghị Hộ  đồng xét xử, xử phạt: Đỗ Văn H từ: 15 (mườ  lăm) đến 18 (mười 

tám) tháng tù. Thời gian ch p hành hình phạt tù tính từ ngày 02/4/2021. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị L đã n ận lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

Honda, loại Wave Alpha, màu xanh, biển kiểm soát: 14X1-293.97, s  khung: 

RLHJA3900HY553508, s  máy: JA39E-0528048 và không yêu cầu bị cáo phải bồi 

t ường gì nên k ông đề cập giải quyết. 

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp và không có thu nhập 

ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đ i với bị cáo. 

Về vật chứng:  

Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu xanh, biển kiểm soát: 

14X1-293.97, s  khung: RLHJA3900HY553508, s  máy: JA39E-0528048 đã trả lại 

cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Nguyễn Thị L nên k ông đề cập giải quyết. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp  n p í t eo quy định của pháp luật. 

* Tại phần tranh luận Bị cáo, bị hại không có tranh luận gì với bản luận tội của 

Viện kiểm sát. Bị cáo thừa nhận việc truy t  đ i với bị c o là đúng ngườ   đúng tội. 

Hộ  đồng xét xử cho bị cáo nói lờ  nó  s u cùng n ưng bị cáo không trình bày gì. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 rên cơ sở nội dung vụ  n  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã được 

thẩm tra, xét hỏi tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận th y n ư s u:  

[1]  Về t  tụng: Về hành vi, quyết định t  tụng củ  Cơ qu n đ ều tra Công an 

thị xã Q  Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, Kiểm sát viên trong quá 

trìn  đ ều tra, truy t  đã t ực hiện đúng t ẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật T  tụng Hình sự. Qu  trìn  đ ều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý 

kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n t ến hành t  tụng  người 

tiến hành t  tụng. Do đó  c c  àn  v   quyết định t  tụng củ  cơ qu n t ến hành t  

tụng  người tiến hành t  tụng đã t ực hiện đều hợp pháp.  

[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai 

đoạn đ ều tra, lời khai của bị hại, Người làm chứng, vật chứng thu giữ  sơ đồ hiện 

trường, bản ảnh hiện trường, kết luận định giá tài sản cùng các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ  n được thẩm tra và công b  công khai tại phiên tòa, Hộ  đồng xét 

xử đủ cơ sở kết luận: Khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 10/12/2020, tại thôn 11, xã H, thị 

xã Q, tỉnh Q  Đỗ Văn H đã có  àn  v  trộm cắp 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

Honda, loại Wave Alpha, màu xanh, biển kiểm soát: 14X1-293.97, s  khung: 

RLHJA3900HY553508, s  máy: JA39E-0528048 trị g   12.250.000đ (mười hai triệu 

    trăm năm mươ  ng ìn đồng). 
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Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Q truy t  bị cáo Đỗ Văn H về tội 

“ Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Đ ều 173 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng quy định của pháp luật. 

Bị hại là chị Nguyễn Thị L lời khai trong hồ sơ t ể hiện: 

Vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 10/12/2020, chị đ ều khiển xe mô tô của chị 

nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh biển kiểm soát 14H1-293.97 đến quán tạp 

hóa nhà  n  Vũ Văn N m tại thôn 11, xã H, thị xã Q để mua hàng nên chị dựng xe 

mô tô ở ngoài cửa quán và bỏ quên chìa khóa xe ở ổ k ó  xe. S u đó c ị đ  vào mu  

hàng xong quay ra ngoài thì phát hiện xe mô tô của chị đã bị kẻ gian trộm cắp m t. 

Chị có hỏi một s  ngườ  xung qu n  n ưng k ông    b ết và không tìm th y xe. Chị 

ng ĩ là c ắc cũng k ông tìm t  y được xe nữa nên chị đ  về n à và k ông đến Cơ 

qu n Công  n để trình báo sự việc trên. Đến nay chị ng e được thông tin chiếc xe của 

chị bị một đ   tượng là nam thanh niên tên là H, khoảng 30 tuổi nhà ở C, Q đã trộm 

cắp chiếc xe trên của chị nên chị đã đến Cơ qu n đ ều tra trình báo. Chiếc xe trên chị 

mua tại cửa hàng Honda Thủy L từ năm 2018 vớ  g   17.000.000 đồng. Khi bị m t xe 

chị có để cả gi y p ép l   xe và đăng ký xe ở trong c p xe của chị. 

Tại phiên tòa chị Nguyễn Thị L chị trình bày: Chị đã n ận được xe và không 

yêu cầu bị cáo H phải bồ  t ường thêm gì và về phần hình phạt chị đề nghị Hộ  đồng 

xét xử xử n ng đ i với bị cáo H.  

 [3] Bị cáo H là ngườ  có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được 

hành vi trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật n ưng bị cáo vẫn b t ch p thực hiện 

hành vi nhằm chiếm đoạt tài làm p ương t ện cho bản thân  đồng thời bị cáo còn có 

hành vi tháo biển kiểm soát, mở c p xe l y đăng ký xe và g  y phép lại xe của chị 

Nguyễn Thị L vứt xu ng sông. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không 

những trực tiếp xâm hại quyền sở hữu tài sản củ  ngườ  k  c được pháp luật bảo hộ 

mà còn gây m t trật tự và gây hoang mang cho quần chúng nhân dân tạ  đị  p ương. 

Bản thân bị cáo đã từng hai lần bị kết  n n ưng đã được xóa án tích. Hành vi của bị 

cáo thực hiện hậu quả đã được khắc phục và bị c o đã r  Cơ qu n Công an tự thú về 

hành vi trộm cắp tài sản của mình. Dó đó cần giảm một phần hình phạt cho bị cáo thể 

hiện tính khoan hồng của pháp luật để bị cáo yên tâm cải tạo để trở thành một công 

dân có ích cho xã hội.  uy n  ên  cũng cần phải cách ly bị cáo ra khỏ  đời s ng xã hội 

một thời gian. 

[4] Xét tình tiết tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đ i với bị cáo, Hội 

đồng xét xử th y:  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tạ  g    đoạn đ ều tra, truy t , xét xử 

và tại phiên tòa bị c o có t    độ thành khẩn k    b o  ăn năn   i cải. Bản thân bị cáo 

đã tự thú về hành vi phạm tội của mình. Nên, cần thiết cho bị c o được  ưởng tình 

tiết giảm nhẹ quy định tạ  đ ểm r, s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật hình sự.  

Về tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng n ng.  
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[5] Về vật chứng:  

01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave Alpha, màu xanh, biển 

kiểm soát: 14X1-293.97, s  khung: RLHJA3900HY553508, s  máy: JA39E-0528048  

là tài sản hợp pháp của chị Nguyễn Thị L nên Cơ qu n đ ều tr  đã trả lại cho chị L. 

[6] Về hình phạt bổ sung là hình phạt tiền: Xét bị cáo nghề nghiệp và thu nhập 

không ổn định, nên không áp dụng hình phạt hình phạt tiền đ i với bị cáo. 

 [7] Xét những chứng cứ mà Kiểm s t v ên dùng để chứng minh hành vi phạm 

tội bị c o đã được Cơ qu n đ ều tra thu thập theo đúng trìn  tự, thủ tục mà Bộ luật t  

tụng Hình sự quy định; Tại phiên tòa bị c o cũng đã t ừa nhận thực hiện  àn  v  n ư 

bản Cáo trạng của Viện kiểm sát. Nên lời buộc tội của Kiểm sát viên về tội danh, 

khung hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đ i với bị c o là có căn 

cứ  được Hộ  đồng xét xử ch p nhận.  
 

[8] Về án phí: Bị cáo Đỗ Văn H phải nộp án phí hình sự sơ t ẩm t eo quy định 

của pháp luật.  

[9]  Về quyền kháng cáo: Bị cáo, Bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tạ  Đ ều 331 và Đ ều 333 của Bộ luật t  tụng hình sự. 

 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên b  bị cáo Đỗ Văn H, phạm tộ  “Trộm cắp tài sản” 
 

Căn cứ: Khoản 1 Đ ều 173; đ ểm r, s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật hình sự. 
 

Xử phạt: Đỗ Văn H 15 (mườ  lăm) tháng tù. Thời hạn ch p hành hình phạt tù 

tính từ ngày 02/4/2021. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật t  tụng hình sự; Nghị quyết s  

326/2016/U  VQH14 ngày 30 t  ng 12 năm 2016 của Ủy b n t ường vụ Qu c hội 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 
 

Buộc bị cáo Đỗ Văn H phải nộp 200.000đ (h   trăm ng ìn đồng) tiền án phí 

hình sự sơ t ẩm.  

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Đ ều 331; Đ ều 333 của Bộ luật t  tụng hình sự: 

Bị cáo, bị hại có m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

N i n ận: 

- TAND, VKSND tỉnh Q; 
- VP Công an tỉnh Q 
- VKSND TX. Q; 
- Công an TX. Q; 
- Những người tham gia t  tụng; 
- Chi cục THADS TX. Q; 
- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Đã ký 

 

 

 



 
-6- 

Phan Tuấn Anh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


